
DANH SÁCH HỌC SINH VÀ SƠ ĐỒ BỐ TRÍ TẠI BÀN ĂN 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

BÀN 15 LỚP 9 (E2) BÀN 8 LỚP 7 (E17) BÀN 7 LỚP 7 (E16)  
 
 
 

KHU NHẬN 
THỨC ĂN 

 
 

1. Phú  
2. Tâm 
3. Kiệt 
4. Liên 
5. Vĩnh 
6. Hiếu 
7. Trần (8) 

(TRỤ) 
1. Đel 
2. Oanh 
3. Son 
4. Nữ 
5. Nhiên 
6. Ngân 

1. Chua A 
2. Hoan 
3. Tiến 
4. Toàn 
5. Y Duy (8) 
6. Mác (8) 
7. Trung (8) 

 
BÀN 14 LỚP 8 (E14) BÀN 9 LỚP 7 (E18) BÀN 6 LỚP 7 (E15) BÀN 1 LỚP 6 (E6) 

1. H Bạch 
2. H Bích 
3. H Chat 
4. H Danh 
5. H Diệp 
6. H Ê Sia 
7. H Giang 

1. Phi 
2. Hen Ri 
3. Hiếp 
4. Jian 
5. Liên 
6. Nhi 
7. Ty 

1. Hy 
2. Khôi 
3. Mỹ 
4. Sửu 
5. Trợi 
6. Vâng 
7. Kỳ 

1. Duă 
2. Kiệt 
3. Long 
4. Ngoại 
5. Ngông 
6. Noa 
7. Nuông 
8. PhieRơ 

 
BÀN 13 LỚP 8 (E13) BÀN 10 LỚP 7 (E19) BÀN 5 LỚP 6 (E10) BÀN 2 LỚP 6 (E7) 

1. Hiền 
2. Huệ 
3. Lý 
4. Mi 
5. Phượng 
6. Thảo 
7. Trinh 

1. Châu 
2. Duyên 
3. Huyền 
4. Vân 
5. Nhi 
6. Tâm 

1. Loan 
2. Ly 
3. Tích  
4. Trâm 
5. Trang 
6. Trang 

1. Phiêu 
2. Phúc 
3. Trẻ 
4. Triều 
5. Vững 
6. Hoàng 
7. Trường 
8. Việt  

 
BÀN 12 LỚP 8 (E12) BÀN 11 LỚP 8 (E11) BÀN 4 LỚP 6 (E9) BÀN 3 LỚP 6 (E8) 

1. H La  
2. H Lai 
3. H Lại 
4. H Lễ 
5. H Nga 
6. H Pda 

1. Đẹp 
2. Khé 
3. Yên 
4. Phước 
5. Tiên 
6. Xuyền 

1. Duyết 
2. Huệ 
3. Chi 
4. Mỹ 
5. Ngiệt 
6. Nhiên 
7. Su Di 

1. Tra 
2. Hương 
3. Giàng 
4. Viện 
5. Phương 
6. Hà 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH VÀ SƠ ĐỒ BỐ TRÍ TẠI BÀN ĂN 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

BÀN 30 LỚP 12 (F5) BÀN 23 LỚP 11 (F6)  BÀN 16 LỚP 9 (E3) 
      1. Kha 
      2. Khiêm 
      3. Quy 
      4. Tin 
      5. Văn 

1. Đinh 
2. Khang 
3. Khôi 
4. Nhu 
5. Nhuýt 
6. Thiếp 
7. Quyết 

 
 
 

TRỤ 
(Tủ đựng chén bát) 

 

1. Phon 
2. Hảo 
3. Nhật 
4. 5Sang 
5. Mai 
6. Doa 
7. Viện 
8. Huyền 

BÀN 29 LỚP 12 (F12) BÀN 24 LỚP 11 (F7) BÀN 22 LỚP 10 (F4) BÀN 17 LỚP 9 (E4) 
     1. Bích 
     2. Nhung 
     3. Ly 
     4. Việt 
     5. Nhân 
     6. Chung 
     7. Thắm 

1. Trúc 
2. Viên 
3. Xuân 
4. Sếnh 
5. Ri 
6. Hiền 
7. Linh 

     1. Thuột 
     2. Vi 
     3. Việt 
     4. Xì 
     5. Thư 
     6. Thủy 
     7. Thủy 
     8. Diện 

1. Ninh 
2. Tiêu 
3. Yến 
4. Sên 
5. Wên 
6. Sumi 
7. Mèo 
8. H.Hoài Linh 

 
BÀN 28 LỚP 12 (F11) BÀN 25 LỚP 11 (F8) BÀN 21 LỚP 10 (F3) BÀN 18 LỚP 9 (E5) 
     1. Nhàn 
     2. Lệ  
     3. Hem 
     4. Thúy 
     5. Vui (10) 
     6. Uyên (10) 
     7. Diết (10) 

1. Hà 
2. Thùy Linh 
3. Thẻn 
4. Huế 
5. Ninh 
6. Luôn 
7. Kach 
8. Ngiu 

     1. Naly 
     2. Nhi 
     3. Niếu 
     4. Phơn 
     5. Phương 
     6. Sửu 
     7. Ther 
     8. Triều 

1. Ngọc  
2. Dương 
3. Tươi 
4. Thuyền 
5. Diệu 
6. Thy 
7. Nhi 
8. Thúy 

 
BÀN 27 LỚP 12 (F10) BÀN 26 LỚP 11 (F9) BÀN 20 LỚP 10 (F2) BÀN 19 LỚP 10 (F1) 

1. Chuống 
2. Tuyết 
3. Ngư 
4. Siếu 
5. Nhậy 
6. Anh 
7. Nghệ 

1. Nóa 
2. Kiếp 
3. Dáo 
4. Đan 
5. Kiều 
6. Wai 
7. Trang 
8. Thái 

1. Chúc 
2. Diệu 
3. H Đào 
4. Hà Mây 
5. Hạnh 
6. Hoa 
7. Kiều 
8. Nghĩa 

1. Cúc 
2. Hà 
3. Quý 
4. Chi 
5. Cúc  
6. Hường 
7. Kết 
8. Như 

 
 


